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BẢNG BÁO GIÁ 
(Công trình nhà ở KV Đà Nẵng) 

                                           

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 
 

Trước hết Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Cường xin cảm ơn quý Khách hàng đã quan tâm hợp tác. 

 

         Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các loại vật liệu xây dựng, nay chúng tôi kính thông báo 

giá bán và vận chuyển cát san lấp mặt bằng cho công trình, như sau:   

*/ Đơn giá là giá vận chuyển đến chân công trình. 

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và sẽ làm hài lòng quý khách hàng. 

Trân trọng kính chào! 

                                                                               Đà Nẵng, Ngày 10  tháng  02  năm 2024.                                                                                                                                                                

                                                          CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NGUYÊN CƯỜNG 

                                                                         

Stt  Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

 ( VNĐ ) 
Ghi Chú 

01 Cát đúc, xây, tô M3 280.000 

+  Khối lượng thực tế theo từng xe. 

+ Đơn giá bên áp dụng chủ yếu cho xe 

5 khối 

02 Đá 1x2 đẹp M3 330.000 

03 Đá 4x6 M3 290.000 

04 Đá bột M3 170.000 

05 Đá móng  Viên            4.800 

06 Xi măng Sông Gianh pcp40 Tấn 1.815.000 

+ Đơn giá bên áp dụng chủ yếu cho xe 

5 tấn/ chuyến trở lên. 

+/ Phạm vi bốc xếp không quá 5m. Xe 

tải 1 cầu đi được 

07 Xi măng Hoàng Thạch 40pp Tấn 1.720.000 

08 Xi măng Hoàng Thạch 40kpk Tấn 1.740.000 

09 Xi măng Hoàng Mai Cao Cấp Tấn 1.750.000 

10 Xi măng Hoàng Mai Maxpro Tấn 1.700.000 

11 Gạch thẻ Đại Hưng Viên 1.380 + Khối lượng chở từ 5.000 viên trở 

lên, bốc xuống không quá 3m. 12 Gạch ống Đại Hưng Viên 1.480 


